HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT
Chương 06

PHÉP TÍNH LŨY THỪA
Bài 1.
Chương 06

A
Lý thuyết

1. Lũy thừa với số mũ nguyên.
Định nghĩa:

Cho  là một số nguyên dương. Ta định nghĩa:




 	Với  là số thực tùy ý: ( thừa số ).



 	Với  là số thực khác : .



 	Trong biểu thức ,  gọi là cơ số,  gọi là số mũ.


 	Lũy thừa với số mũ nguyên có các tính chất như lũy thừa với số mũ nguyên dương.


Với  và  là các số nguyên, ta có:





⓵ 	⓶ 	⓷ 	⓸ 	⓹ 


⑴  và  không có nghĩa.



⑵ Nếu  thì  khi và chỉ khi .



⑶ Nếu  thì  khi và chỉ khi .

Chú ý

2. Căn bậc n.
Định nghĩa:


Cho số thực  và số nguyên dương .




 	Số  được gọi là căn bậc  của số  nếu 
 	Ta có các tính chất sau (với điều kiện các căn thức đều có nghĩa):

⓵ 


⓶ 	⓷ 


⓸ 	⓹ 



n lẻ 



 Có duy nhất một căn bậc n của b, ký hiệu .
n chẵn


 Không tồn tại căn bậc n của b



 Có một căn bậc n của b là 0



 Có hai bậc n của a là hai số đối nhau,


 Căn có giá trị dương ký hiệu là , căn có giá trị âm ký hiệu là .

Chú ý


 Nếu n chẵn thì  có nghĩa chỉ khi . 


 Nếu n lẻ thì  luôn có nghĩa với mọi số thực . 


3. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ
Định nghĩa:



Cho số thực  và số hữu tỉ , trong đó .




Lũy thừa của  với số mũ , kí hiệu là , được xác định bởi .



4. Lũy thừa với số mũ thực:
Định nghĩa:



Giới hạn của dãy số  gọi là lũy thừa của số thực dương  với số mũ . 


 Kí hiệu:  với .




B
Các dạng bài tập

 Dạng 1. Tính giá trị biểu thức
 Sử dụng phối hợp linh hoạt các tính chất của lũy thừa.


 Chọn  là các số thực dương và  là các số thực tùy ý, ta có:



⓵ 	⓶ 	⓷ 



⓸ 	⓹ 	⓺ 

Phương pháp

Ví dụ 1.1.
Đưa các biểu thức sau về dạng lũy thừa



⑴ 	⑵ 	⑶ 

 Lời giải


⑴ .	⑵ .

⑶ 
Ví dụ 1.2.
Tính giá trị của biểu thức 



⑴ 	⑵ 	⑶ 


 Lời giải


⑴ Ta có .	⑵ Ta có .

⑶ 
Ví dụ 1.3.
Tính giá trị của biểu thức 


⑴ 	⑵ .


 Lời giải


⑴ 	⑵ 
Ví dụ 1.3.
Thực hiện các yêu cầu sau:


⑴ Cho . Tính giá trị biểu thức .





⑵ Cho . Khi đó biểu thức  với  là phân số tối giản và . Tính .


 Lời giải

⑴ Tính giá trị biểu thức .


Suy ra .


⑵ Biểu thức . Tính .




 vì  nên 


.

Vậy .


 Dạng 2. Rút gọn biểu thức
 Sử dụng phối hợp linh hoạt các tính chất của lũy thừa.


 Chọn  là các số thực dương và  là các số thực tùy ý, ta có:



⓵ 	⓶ 	⓷ 



⓸ 	⓹ 	⓺ 

Phương pháp

Ví dụ 2.1.
Rút gọn các biểu thức:




⑴  với 	⑵  với 




⑶ , với 	⑷  với 


 Lời giải


⑴ .	⑵ .


⑶ .	⑷ .
Ví dụ 2.2.
Thực hiện các yêu cầu sau:


⑴ Cho  là một số thực dương. Viết biểu thức  dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ.


⑵ Viết biểu thức  () dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ.


 Lời giải


⑴ Ta có .	⑵ .


 Dạng 3. So sánh



⑴ Nếu  thì  khi và chỉ khi .



⑵ Nếu  thì  khi và chỉ khi .

Phương pháp

Ví dụ 3.1.
Thực hiện các yêu cầu sau:




⑴ Cho ;. So sánh , .



⑵ Sắp theo ,và theo thứ tự từ lớn đến bé.


 Lời giải




⑴ Cho ;. So sánh , .





Ta có  nên . Vậy .



⑵ Sắp theo ,và theo thứ tự từ lớn đến bé.



Ta có: 



Lại có: 

Vậy .
Ví dụ 3.1.

Với những giá trị nào của  thì 


⑴ 	⑵ 


 Lời giải

⑴ 

Điều kiện: 



Vì .Vậy .

⑵ 

Điều kiện: 



Vì .Vậy .


 Dạng 4. Bài toán lãi kép
 Số tiền lãi không chỉ tính trên số tiền gốc mà còn tính trên số tiền lãi do tiền gốc đó sinh ra thay đổi theo từng định kỳ.

 Công thức: 
 Trong đó:

: Số tiền cả vốn lẫn lãi sau n kỳ hạn;

: Số tiền gửi ban đầu;

: Số kỳ hạn tính lãi;

: Lãi suất định kỳ, tính theo %.

Phương pháp

Ví dụ 4.1.
Một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 0,4% / tháng. Biết rằng nếu không rút tiền ta khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được lập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sau 6 tháng, người đó được lĩnh số tiền bao nhiêu, nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền ra và lãi xuất không thay đổi?


 Lời giải
Áp dụng công thức lãi kép ta có sau đúng 6 tháng, người đó lĩnh được số tiền:

Ta có: 
Ví dụ 4.2.


Một học sinh A khi đủ 18 tuổi được cha mẹ cho VNĐ. Số tiền này được bảo quản trong ngân hàng MSB với kì hạn thanh toán 1 năm và học sinh A chỉ nhận được số tiền này khi học xong 4 năm đại học. Biết rằng khi đủ 22 tuổi, số tiền mà học sinh A được nhận sẽ là VNĐ. Vậy lãi suất kì hạn một năm của ngân hàng MSB là bao nhiêu?


 Lời giải
Gọi lãi suất kỳ hạn một năm của ngân hàng MSB là r. Áp dụng công thức lãi suất kép

 trong đó ta có :


.
Ví dụ 4.3.
Ông Đại mới xin được việc làm nên gửi tiết kiệm vào ngân hàng với hình thức cứ mỗi đầu tháng đóng vào 5 triệu đồng với lãi suất 0,33%/ tháng. Tính số tiền mà ông Đại thu được từ ngân hàng sau 5 năm.


 Lời giải


Với  là số tiền ông Đại đóng vào hằng tháng,  lãi suất ông Đại gửi tiết kiệm hằng tháng.



Gọi  là số tiền mà ông Đại thu được sau  tháng .
Suy ra

.




……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………





Xét cấp số nhân có số hạng đầu là  và công bội  thì .
Vậy số tiền ông Đại nhận được từ ngân hàng sau 5 năm là

 triệu đồng.
Ví dụ 4.4.




Ông Bình vay vốn ngân hàng với số tiền  đồng. Ông dự định sau đúng  năm thì trả hết nợ theo hình thức: sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ, hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi lần là như nhau. Hỏi theo cách đó, số tiền  mà ông sẽ phải trả cho ngân hàng trong mỗi lần hoàn nợ là bao nhiêu? Biết lãi suất hàng tháng là  và không thay đổi trong thời gian ông hoàn nợ.


 Lời giải


Gọi  lần lượt là số tiền vay ngân hàng, lãi suất hàng tháng, tổng số tiền vay còn lại sau  tháng, số tiền trả đều đặn mỗi tháng.


● Sau khi hết tháng thứ nhất  thì còn lại: 

● Sau khi hết tháng thứ hai  thì còn lại: 





● Sau khi hết tháng thứ ba  thì còn: 







● Sau khi hết tháng thứ  thì còn lại: 

Áp dụng công thức trên, ta có .
Ví dụ 4.5.

Lãi suất cho vay tại PVcomBank trong tháng 5/2022 rất ưu đãi, ở mức 5%/năm, được áp dụng trong 6 tháng đầu, từ tháng thứ 7 trở đi ấn định mức lãi 12%/năm. Tại ngân hàng này, thời hạn cho vay mua nhà tối đa là 20 năm, mức vay tối đa 85% giá trị tài sản đảm bảo. Một người có khả năng trả cố định hằng tháng là 15 triệu. Giả sử người đó có thể mượn người thân  giá trị căn nhà, nếu được sử dụng gói vay ở trên với thời hạn tối đa và mức vay tối đa thì có thể mua được căn nhà có giá trị tối đa khoảng?


 Lời giải



[bookmark: _GoBack]Gọi  là số tiền tối đa người này có thể vay,  là số tiền nợ sau tháng thứ .


 là lãi suất/1 tháng, trong  tháng đầu

 là lãi suất/1 tháng, từ tháng thứ 7 trở đi.


Sau 1 tháng, số tiền gốc và lãi là , người đó trả  triệu nên còn nợ:


Sau tháng thứ 2:



Sau tháng thứ 3: 
…….

Sau tháng thứ 6: .

Sau tháng thứ 7: 

Sau tháng thứ 8: 
………


Sau tháng thứ : 


Vì phải trả hết nợ sau  năm nên 

.


Vậy người này có thể mua được căn nhà có giá trị tối đa là  triệu đồng tỷ đồng
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